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	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Chức vụ, Đơn vị công tác
	Vị trí ứng tuyển
	Sát hạch

	I
	Vụ Tổng hợp
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Nữ
	28/01/1981
	Phó Chánh Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 2

	2
	Bùi Anh Dũng
	Nam
	28/3/1995
	Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	3
	Bùi Đức Dũng
	Nam
	22/6/1998
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	4
	Nguyễn Thùy Dương
	Nữ
	30/11/1990
	Thanh tra viên, Thanh tra thành phố Hà Nội
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	5
	Nguyễn Thúy Hằng
	Nữ
	25/6/1985
	Chuyên viên chính Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	6
	Hà Thị Ngọc
	Nữ
	21/7/1993
	Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	7
	Bùi Bá Nghiêm
	Nam
	25/10/1981
	Chuyên viên cao cấp, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	8
	Nguyễn Thúy Nga
	Nữ
	11/8/1993
	Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	9
	Tống Mỹ Ninh
	Nữ
	29/01/1998
	Chuyên viên Văn phòng Cục thuế, Bộ Tài chính
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	10
	Nguyễn Văn Quân
	Nam
	25/5/1982
	Trưởng phòng thanh tra hóa chất, vật liệu nổ, Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công thương, Thanh tra Chính phủ
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 2

	11
	Vũ Duy Sỹ
	Nam
	15/4/1979
	Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 2

	12
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	17/9/1993
	Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cơ quan UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ


	Vòng 2

	13
	Nguyễn Danh Thao
	Nam
	07/6/1983
	Phó Trưởng phụ trách Đại diện Ban Quản lý tại Kon Tum
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 2

	14
	Nguyễn Thị Thương
	Nữ
	05/8/1994
	Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	15
	Phạm Văn Thuấn
	Nam
	15/9/1990
	Kiểm tra viên thuế. Thuế thành phố Hải Phòng, Cục Thuế, Bộ Tài chính
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	16
	Trần Thị Thúy
	Nữ
	25/9/1980
	Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 2

	17
	Tạ Văn Vĩnh
	Nam
	18/9/1986
	Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Tham mưu tổ chức, phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ
	Vòng 1 và Vòng 2

	II
	Vụ Nông nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Hữu
	Nam
	24/12/1982
	Quyền trưởng phòng Quản lý bệnh thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực biển và hải đảo


	Vòng 2

	2
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Nam
	30/01/1977
	Trưởng phòng Phòng Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực biển và hải đảo
	Vòng 2

	3
	Tạ Quang Kiên
	Nam
	20/8/1983
	Phó Trưởng phòng Phát triển thị trường, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực chế biến, bảo quản và xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nông, lâm, thủy, hải sản
	Vòng 2

	III
	Vụ Khoa giáo – Văn xã

	1
	Dương Đức Anh
	Nam
	26/9/1984
	Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công thương
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 2

	2
	Tô Thị Vân Anh
	Nữ
	10/02/1991
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 1 và Vòng 2

	3
	Lưu Thị Bình
	Nữ 
	10/7/1983
	Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 1 và Vòng 2

	4
	Trần Tiến Đạt
	Nam
	20/7/1991
	Phó Trưởng phòng Thanh tra lĩnh vực đo lường chất lượng và năng lượng nguyên tử, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thanh tra Chính phủ
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 2

	5
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nữ
	28/10/1982
	Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 2

	6
	Phạm Thế Hùng
	Nam
	03/7/1993
	Chuyên viên Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 1 và Vòng 2

	7
	Bùi Thị Cẩm Tú
	Nữ
	05/12/1985
	Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 1 và Vòng 2

	8
	Trần Tuấn Tú
	Nam
	06/6/1984
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Pháp chế, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 2

	9
	Đào Thị Hải Yến
	Nữ
	30/4/1989
	Chuyên viên Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tham mưu tổng hợp lĩnh vực khoa học, công nghệ
	Vòng 1 và Vòng 2

	V
	Vụ Quan hệ quốc tế
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thắng Vượng
	Nam 
	20/8/1982
	Phó Trưởng phòng Phòng Châu Mỹ, Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài
	Tham mưu tổng hợp quan hệ song phương về kinh tế - thương mại quốc tế với các nước lớn
	Vòng 2

	2
	Dương Hoài Thu
	Nữ
	10/8/1980
	Chuyên viên chính Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Chính sách chiến lược Trung ương
	Tham mưu tổng hợp quan hệ song phương về kinh tế - thương mại quốc tế với các nước lớn
	Vòng 1 và Vòng 2

	3
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Nữ
	05/7/1985
	Phó Trưởng phòng Phòng các Tổ chức quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Tham mưu tổng hợp về ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, quan hệ với các tổ chức định chế tài chính quốc tế

	Vòng 2

	VI
	Vụ Pháp luật
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Khắc Dũng
	Nam
	14/6/1989
	Chuyên viên chính Văn phòng Đảng ủy Chính phủ
	


Tham mưu tổng hợp lĩnh vực pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế


	Vòng 1 và Vòng 2

	VII
	Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể

	1
	Lê Thu Giang
	Nữ
	25/11/1986
	Giảng viên Đại học Kiến trúc
	Tham mưu tổng hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
	Vòng 1 và Vòng 2

	2
	Nguyễn Hữu Thanh
	Nam
	01/5/1990
	Phó Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Đĩa ốc 10
	Tham mưu tổng hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
	Vòng 1 và Vòng 2

	3
	Trần Thị Trinh
	Nữ
	10/01/1998
	Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Tham mưu tổng hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội

	Vòng 1 và Vòng 2

	VIII
	Vụ Thư ký – Biên tập

	1
	Nguyễn Thị Hằng
	Nữ
	05/7/1983
	Chuyên viên Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Thư ký – Biên tập
	Vòng 1 và Vòng 2

	2
	Phạm Thị Thu Hương
	Nữ
	02/9/1986
	Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng
	Thư ký – Biên tập
	Vòng 1 và Vòng 2

	3
	Nguyễn Thị Ngân
	Nữ
	09/11/1989
	Chuyên viên chính Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Thư ký – Biên tập
	Vòng 1 và Vòng 2

	4
	Bùi Thị Thuận
	Nữ
	20/01/1980
	Phó Trưởng phòng, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Na Son, tỉnh Điện Biên
	Thư ký – Biên tập
	Vòng 2

	IX
	Vụ Tổ chức công vụ
	
	
	
	
	

	1
	Trần Danh Phú
	Nam
	28/5/1984
	Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội
	Tham mưu tổng hợp chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập


	Vòng 2

	X
	Vụ Tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hoài
	Nữ
	04/7/1981
	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2

	2
	Hoàng Thanh Hiền
	Nữ
	27/4/1982
	Chánh Văn phòng Sở Tài chính, tỉnh Điện Biên
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2

	3
	Nguyễn Thanh Loan
	Nữ
	10/3/1989
	Phó Chánh Văn phòng HĐND-UNBD xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2

	4
	Nguyễn Phi Long
	Nam
	03/8/1977
	Phó Chánh Văn phòng HĐND-UNBD phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2

	5
	Tạ Minh Phương
	Nam
	02/7/1972
	Trưởng phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2

	6
	Ngô Thanh Phương
	Nam
	21/7/1984
	Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng
	Tham mưu tổng hợp tổ chức bộ máy
	Vòng 2




